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STT Mã Sinh viên 25% SỐ

1 27206145563 8 6.7

2 27216748935 9 7.1

3 27216145306 8.5 8.3

4 27216101603 9 7.8

5 27216138891 8 7.8

6 27216102079 10 8.7

7 27216100593 10 8.8

SL GHI CHÚ

7

0

7

GIÁO VỤ

ThS. NGUYỄN ÂN NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
1/1

TỔNG CỘNG 100%

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 05 năm 2024

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BẢNG

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỈ LỆ

Số Sinh viên đạt 100%

Số Sinh viên nợ 0%

Phan Duy Xuân CSU-ENG 230 BIS 10 7.8 Tám phẩy tám 

Trần Đăng Vỹ CSU-ENG 230 BIS 10 7.7 Tám phẩy bảy 

Lê Anh Tú CSU-ENG 230 BIS 9 7.3 Bảy phẩy tám 

Lê Quốc Toàn CSU-ENG 230 BIS 9 6.8 Bảy phẩy tám 

Phan Công Sinh CSU-ENG 230 BIS 10 7.5 Tám phẩy ba 

Nguyễn Thanh Quyền CSU-ENG 230 BIS 10 5.1 Bảy phẩy một 

 

A Viết Duy CSU-ENG 230 BIS 9 5.2 Sáu phẩy bảy 

Họ lót Tên  20% 55% CHỮ

THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP MÔN HỌC
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

ĐIỂM TỔNG KẾT Ghi chú
A F

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN
ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN HỌC: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN CSU 2

MÃ MÔN HỌC: CSU-ENG 230 * SỐ ĐVHT: 2 Tín Chỉ
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